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Số:6504/BCT-TTTN
V/vđiềuhànhkinhdoanhxăngdầu

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độclập-Tựdo-Hạnhphúc ____________________________

HàNội,ngày21tháng9năm2023





Kínhgửi:-Các thương nhânđầumối kinhdoanhxăng dầu; -Các thương nhânphânphối xăng dầu.

Căncứ Nghị địnhsố 83/2014/NĐ-CP ngày03 tháng 9 năm2014 của Chínhphủvề kinhdoanhxăng dầu(sauđâygọi tắtlà Nghị địnhsố 83/2014/NĐ-CP);

Căncứ Nghị địnhsố 95/2021/NĐ-CP ngày01 tháng 11 năm2021 của Chínhphủsửa đổi,bổ sung mộtsố điềucủa Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày03 tháng 9 năm2014 về kinhdoanhxăng dầu(sauđâygọi tắtlà Nghị địnhsố 95/2021/NĐ-CP);

Căncứ Thông tư số 17/2021/TT-BCTngày15 tháng 11 năm2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi,bổ sung mộtsố điềucủa Thông tư số 38/2014/TT-BCTngày24 tháng 10 năm2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quyđịnhchi tiếtmộtsố điềucủa Nghị địnhsố 83/2014/NĐ-CP ngày03 tháng 9 năm2014 của Chínhphủvề kinhdoanhxăng dầu(sauđâygọi tắtlà Thông tư số 17/2021/TT-BCT);

Căncứ Thông tư liêntịchsố 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày29 tháng 10 năm2014 của LiênBộ Công Thương -Tài chínhquy địnhvề phương pháp tínhgiá cơ sở;cơ chế hìnhthành,quảnlý,sử dụng QuỹBìnhổngiá và điềuhànhgiá xăng dầutheo quy địnhtại Nghị địnhsố 83/2014/NĐ-CP ngày03 tháng 9 năm2014 của Chínhphủvề kinhdoanhxăng dầu(sauđâygọi tắtlà Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căncứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCTngày24 tháng 6 năm2016 của LiênBộ Tài chính-Công Thương sửa đổi,bổ sung mộtsố điềucủa Thông tư liêntịchsố 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày29 tháng 10 năm2014 quyđịnhvề phương pháp tính giá cơ sở;cơ chế hìnhthành,quảnlý,sử dụng QuỹBìnhổngiá và điềuhànhgiá xăng dầutheo quyđịnhtại Nghị địnhsố 83/2014/NĐ-CP ngày03 tháng 9 năm2014 của Chínhphủvề kinhdoanhxăng dầu(sauđâygọi tắtlà Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT);

Căncứ Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày18 tháng 11 năm2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhhướng dẫnphương thức trích lập,chi sử dụng,quảnlýQuỹBìnhổngiá xăng dầu(sauđâygọi tắtlà Thông tư số 103/2021/TT-BTC);

Căncứ Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày18 tháng 11 năm2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhhướng dẫnphương pháp xác địnhyếutố cấuthànhtrong công thức giá cơ sở xăng dầu(sauđâygọi tắtlà Thông tư số 104/2021/TT-BTC);

Căncứ Quyếtđịnhsố 53/2012/QĐ-TTg ngày22 tháng 11 năm2012 của Thủtướng Chínhphủvề việc banhànhlộ trìnháp dụng tỷlệ phối trộnnhiênliệusinhhọc với nhiênliệutruyềnthống;

Căncứ Công vănsố 4098/VPCP-KTTHngày29 tháng 12 năm2017 của Vănphòng Chínhphủvề điềuhànhkinhdoanhxăng dầu;

Căncứ các Công văncủa Bộ Tài chínhsố 3910/BTC-QLGngày04 tháng 4 năm2018 về công bố giá cơ sở xăng RON95,số 367/BTC-QLGngày06 tháng 4 năm2018 về tínhgiá cơ sở xăng RON95,số 404/BTC-QLGngày17 tháng 4 năm2018 về công bố giá cơ sở mặthàng xăng RON95;

Căncứ Công vănsố 1134/VPCP-KTTHngày23 tháng 4 năm2018 của Vănphòng Chínhphủvề công bố giá cơ sở xăng dầu;

Căncứ Nghị quyếtsố 579/2018/UBTVQH14 ngày26 tháng 9 năm2018 của ỦybanThường vụQuốc hội về Biểuthuế bảo vệ môi trường;

Căncứ Nghị quyếtsố 30/2022/UBTVQH15 ngày30 tháng 12 năm2022 của ỦybanThường vụQuốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng,dầu,mỡ nhờn;

Căncứ Công vănsố 6800/BTC-QLGngày30 tháng 6 năm2023 của Bộ Tài chínhvề thông báo mộtsố khoảnđịnhmức trong
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Căncứ Công vănsố 6801/BTC-QLGngày30 tháng 6 năm2023 của Bộ Tài chínhvề thuế suấtthuế nhập khẩubìnhquângia quyềnáp dụng trong công thức tínhgiá cơ sở xăng dầu;

Căncứ Công vănsố 10120/BTC-QLGngày21 tháng 9 năm2023 của Bộ Tài chínhvề việc thông báo chi phíđịnhmức đưa xăng dầutừ nước ngoài về ViệtNam,premiumtrong nước và chi phíđưa xăng dầutừ nhà máylọc dầutrong nước về đến cảng;

Căncứ Công vănsố 1157/BTC-QLGngày20 tháng 9 năm2023 của Bộ Tài chínhthamgia ýkiếnphương ánđiềuhànhkinh doanhxăng dầu;

Căncứ Công vănsố 7264/VPCP-KTTHngày21 tháng 9 năm2023 của Vănphòng Chínhphủvề việc điềuhànhgiá xăng dầu;

Căncứ thực tế diễnbiếngiá thànhphẩmxăng dầuthế giới kể từ ngày11 tháng 9 năm2023 đếnhếtngày20 tháng 9 năm2023 (sauđâygọi tắtlà kỳcông bố)và căncứ nguyêntắc tínhgiá cơ sở,hướng dẫnquyđịnhtại Nghị địnhsố 95/2021/NĐ-CP , Thông tư số 17/2021/TT-BCT,Thông tư số 103/2021/TT-BTC ,Thông tư số 104/2021/TT-BTC ;

Bộ Công Thương công bố giá cơ sở các mặthàng xăng dầutiêudùng phổ biếntrênthị trường,như sau:




Giácơsởkỳtrướcliền kề,ngày[1]11/9/2023


Giácơsởkỳ côngbố[2]

Chênhlệchgiữagiácơsởkỳcôngbốvới giácơsởkỳtrướcliềnkề

Mặthàng	(đồng/lít,kg)	(đồng/lít,kg)	(đồng/lít,kg)	(%)

(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3):(1)]x100



1.Xăng E5RON92


2.Xăng RON95-III


3.Dầuđiêzen0.05S


4.Dầuhỏa


5.DầuMadút180CST3.5S

23.493	24.497	+1.004	+4,27


24.885	26.048	+1.163	+4,67


23.055	23.894	+839	+3,64


23.188	24.116	+928	+4,00


17.731	17.847	+116	+0,65



Trước những diễnbiếngiá thànhphẩmxăng dầuthế giới trong thời giangầnđâyvà thực hiệnđiềuhànhgiá xăng dầutheo cơ chế thị trường có sự quảnlýcủa Nhà nước,Bộ Công Thương và Bộ Tài chínhquyếtđịnh:

1.QuỹBìnhổngiá xăng dầu

1.1.Tríchlập QuỹBìnhổngiá xăng dầu

-Xăng E5RON92:0 đồng/lít;

-Xăng RON95:0 đồng/lít;

-Dầuđiêzen:0 đồng/lít;

-Dầuhỏa:0 đồng/lít;

-Dầumadút:0 đồng/kg.

1.2.Chi sử dụng QuỹBìnhổngiá xăng dầu

-Xăng E5RON92:300 đồng/lít;

-Xăng RON95:300 đồng/lít;

-Dầuđiêzen:300 đồng/lít;
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-Dầumadút:0 đồng/kg.

2.Giá bánxăng dầu

Saukhi thực hiệnviệc không tríchlập,chi sử dụng QuỹBìnhổngiá xăng dầutại Mục 1 nêutrên,giá báncác mặthàng xăng dầu tiêudùng phổ biếntrênthị trường không cao hơnmức giá:

-Xăng E5RON92:không cao hơn24.197 đồng/lít;

-Xăng RON95-III:không cao hơn25.748 đồng/lít;

-Dầudiezen0.05S:không cao hơn23.594 đồng/lít;

-Dầuhỏa:không cao hơn23.816 đồng/lít;

-Dầumadút180CST3.5S:không cao hơn17.847 đồng/kg.

3.Thời gianthực hiện

-Không tríchlập,không chi sử dụng QuỹBìnhổnđối với dầumadút;chi sử dụng QuỹBìnhổnđối với 02 mặthàng xăng,dầu điêzen,dầuhỏa:Áp dụng từ 16 giờ 00’ ngày21 tháng 9 năm2023.

-Điềuchỉnhgiá báncác mặthàng xăng dầu:Do thương nhânđầumối kinhdoanhxăng dầu,thương nhânphânphối xăng dầu quyđịnhnhưng không sớmhơn16 giờ 00’ ngày21 tháng 9 năm2023.

-Kể từ 16 giờ 00’ ngày21 tháng 9 năm2023,là thời điểmBộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳcông bố tại Công vănnày cho đếntrước ngàyBộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳkế tiếp,việc điềuchỉnhgiá báncác mặthàng xăng dầudo thương nhânđầumối kinhdoanhxăng dầu,thương nhânphânphối xăng dầuquyếtđịnhphùhợp với các quyđịnhtại Nghị địnhsố 95/2021/NĐ-CP ,Thông tư số 17/2021/TT-BCT,Thông tư số 103/2021/TT-BTC ,Thông tư số 104/2021/TT-BTC .

4.Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quanchức năng kiểmtra,giámsátviệc thực hiệntráchnhiệmbảo đảmnguồncung xăng dầucho thị trường của các thương nhânkinhdoanhxăng dầuvà sẽ xử lýnghiêmcác hànhvi vi phạmnếucó.

Bộ Công Thương thông báo các thương nhânđầumối kinhdoanhxăng dầu,thương nhânphânphối xăng dầubiết,thực hiệnvà báo cáo tìnhhìnhthực hiệnvề Bộ Công Thương,Bộ Tài chínhđể giámsáttheo quyđịnh./.





Nơinhận: -Như trên;
-Lãnhđạo Bộ Công Thương (để b/c); -Lãnhđạo Bộ Tài chính(để b/c);
-Cục QuảnlýGiá,Thanhtra Bộ (BTC); -Tổng cục Quảnlýthị trường (BCT);
-Sở Công Thương các tỉnh,thànhphố; -Hiệp hội Xăng dầuViệtNam;
-Lưu:VT,TTTN.

TL.BỘTRƯỞNG KT.VỤTRƯỞNGVỤTHỊTRƯỜNGTRONGNƯỚC PHÓVỤTRƯỞNG





HoàngAnhTuấn




Giáthànhphẩmxăngdầuthếgiới*

(11/9/2023-20/9/2023)

TT	Ngày	X92	X95	Dầuhỏa	Do0,05	FO3,5S	VCBmuaCK	VCBbán
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9	12-9-23


8	13-9-23


7	14-9-23


6	15-9-23


5	16-9-23


4	17-9-23


3	18-9-23


2	19-9-23


1	20-9-23


104.670


106.160


107.200


108.810


111.750


-


-


110.420


108.680


105.910


110.810


111.730


113.590


115.330


118.270


-


-


116.940


114.160


111.390


123.660


124.370


124.480


126.310


128.320


-


-


124.510


122.190


122.720


122.840


124.050


123.920


125.930


128.800


-


-


124.110


121.180


121.640


538.030


543.720


554.200


550.460


552.320


-


-


536.410


523.510


519.860


23,880.00


23,880.00


23,880.00


23,880.00


23,880.00


-


-


24,045.00


24,045.00


24,045.00


24,225.00


24,260.00


24,320.00


24,385.00


24,425.00


-


-


24,530.00


24,545.00


24,480.00


Bquân	107.950	114.028	124.570	124.059	539.814	23,941.88	24.396.25

*Giáthànhphẩmxăngdầuđượcgiaodịchthựctếtrênthị trườngSingaporevàlấytheomứcgiágiaodịchbìnhquânhàng ngày(MOP's:MeanofPlattofSingapore)đượccôngbốbởi HãngtinPlatt's(PlattSingapore).

**XăngRON92làxăngnềnđểphachếxăngE5RON92.





[1]Tínhtrêncơ sở mức tríchlập QuỹBìnhổngiá xăng dầu0 đồng/lítxăng E5,0 đồng/lítxăng RON95,0 đồng/lítdầuđiêzen,0 đồng/lítdầuhỏa,0 đồng/kg dầumadút.

[2]Tínhtrêncơ sở mức tríchlập QuỹBìnhổngiá xăng dầu0 đồng/lítxăng E5,0 đồng/lítxăng RON95,0 đồng/lítdầuđiêzen,0 đồng/lítdầuhỏa,0 đồng/kg dầumadút.
